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STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ QUỐC GIA LÀM VIỆC NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TIẾP NHẬN NGÀY TUYỂN CHỌN

1 PHẠM VĂN LINH 08/05/1998 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 02/10/2025

2 NGUYỄN VĂN MINH QUÂN 19/07/2007 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 02/10/2025

3 QUANG THỊ THANH HOA 10/02/2006 Nghệ An Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 02/10/2025

4 TRƯƠNG THỊ HỒNG DUYÊN 02/10/2007 Nghệ An Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 02/10/2025

5 NGUYỄN THỊ LINH 04/05/1991 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 02/10/2025

6 NGUYỄN THỊ LAN ANH 12/12/1999 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 02/10/2025

7 HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG 29/08/2007 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 02/10/2025

8 VÕ VĂN HẢI 18/10/2000 Huế Nhật Bản Ép kim loại UNION DENSO KABUSHIKIGAISHA 08/10/2025

9 LÊ HUY 19/03/2007 Huế Nhật Bản Ép kim loại UNION DENSO KABUSHIKIGAISHA 08/10/2025

10 NGUYỄN HỒNG LĨNH 29/05/1995 Huế Nhật Bản Ép kim loại UNION DENSO KABUSHIKIGAISHA 08/10/2025

11 NGÔ QUỐC NHẬT 21/02/2007 Huế Nhật Bản Ép kim loại UNION DENSO KABUSHIKIGAISHA 08/10/2025

12 PHAN BÁ NGUYÊN 16/02/1997 Huế Nhật Bản Đóng gói công nghiệp TOKAI SENKO UNYU KABUSHIKIGAISHA 09/10/2025

13 LÊ QUỐC TRỊNH 22/06/1998 Huế Nhật Bản Đóng gói công nghiệp TOKAI SENKO UNYU KABUSHIKIGAISHA 09/10/2025

14 TRƯƠNG ĐỨC MẠNH 20/04/2007 Nghệ An Nhật Bản Đóng gói công nghiệp TOKAI SENKO UNYU KABUSHIKIGAISHA 09/10/2025

15 NGUYỄN HẢI QUÂN 16/05/2006 Huế Nhật Bản Đóng gói công nghiệp TOKAI SENKO UNYU KABUSHIKIGAISHA 09/10/2025

16 HỒ NGUYÊN HOÀNG 19/06/1993 Nghệ An Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 20/10/2025

17 NGÔ ĐỨC TRỊ 05/01/1990 Nghệ An Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 20/10/2025

18 VƯƠNG ĐÌNH NHẬT 13/10/1985 Nghệ An Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 20/10/2025

19 PHAN ĐĂNG SÁNG 27/04/1995 Nghệ An Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 20/10/2025

20 TRẦN TIẾN SỸ 10/04/1989 Nghệ An Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 20/10/2025

21 TRƯƠNG VĂN QUANG 09/10/1995 Quảng Bình Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 20/10/2025

22 NGUYỄN VĂN DIỆN 12/08/1986 Hà Tĩnh Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 20/10/2025

23 NGUYỄN ĐÌNH ĐỊNH 25/02/1984 Nghệ An Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 20/10/2025
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24 LÊ ĐĂNG VƯƠNG 19/09/1983 Hải Dương Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 20/10/2025

25 NGUYỄN ĐỨC KIÊN 21/07/1999 Hải Phòng Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 20/10/2025

26 BÙI ĐỨC TIN 08/10/1989 Nghệ An Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 20/10/2025

27 NGUYỄN HUY HOÀNG 23/07/2002 Vĩnh Long Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 20/10/2025

28 HỒ NGỌC KHIẾT 24/09/1998 Quảng Trị Nhật Bản Hàn DAIWAKIKOU KABUSHIKIGAISHA 07/11/2025

29 NGUYỄN ĐỨC HIỀN 15/10/1999 Quảng Trị Nhật Bản Gia công kim loại DAIWAKIKOU KABUSHIKIGAISHA 07/11/2025

30 PHẠM THỊ MỸ TÀI 15/10/2006 Đà Nẵng Nhật Bản Làm hàng vải bạt Công ty cổ phần Warudo Kougyou 07/11/2025

31 NGUYỄN KHÁNH LY 28/02/2007 Đà Nẵng Nhật Bản Làm hàng vải bạt Công ty cổ phần Warudo Kougyou 07/11/2025

32 THIỀU HÙNG MẠNH 10/12/1995 Phú Thọ Nhật Bản Kiểm tra máy Kabushikigaisha Miyake 10/11/2025

33 NGUYỄN THỊ HOÀI SƯƠNG 16/07/1989 Quảng Trị Nhật Bản Chế biến đồ ăn sẵn SEIKATSU KYODO KUMIAI KOPU SAPPORO 11/11/2025

34 NGUYỄN TIẾN DŨNG 04/09/1978 TP HCM Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 26/11/2025

35 NGUYỄN TÀI NGUYÊN 16/06/1980 Bắc Ninh Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 26/11/2025

36 NGUYỄN VĂN ANH 20/03/1986 Hà Tĩnh Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 26/11/2025

37 NGUYỄN ĐỨC DIỆN 10/10/1986 TP HCM Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 26/11/2025

38 NGUYỄN BÌNH THUẬN 07/08/1990 Thanh Hóa Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 26/11/2025

39 CẤN TÚ ẤT 09/07/1984 Hà Nội Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 26/11/2025

40 BÙI TIẾN DŨNG 12/12/1982 Hà Tĩnh Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 26/11/2025

41 HOÀNG VĂN HÙNG 20/06/1990 Quảng Trị Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 26/11/2025

42 PHẠM QUANG NINH 05/05/1980 Bắc Ninh Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 26/11/2025

43 PHAM THANH HƯNG 05/05/1980 Quảng Trị Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 26/11/2025

44 PHẠM THANH PHONG 01/04/1979 Quảng Trị Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 26/11/2025

45 NGUYỄN VĂN HOÀNG 07/02/1984 Hải Phòng Nhật Bản Trát vữa Công ty Cổ phần HONMA KOUGYOU 27/11/2025

46 TRẦN XUÂN HIẾU 26/02/1988 Quảng Trị Nhật Bản Trát vữa
Công ty Cổ phần 

NANBA KENSETSU
27/11/2025

47 QUẢNG PHI HÙNG 19/09/1992 Quảng Trị Nhật Bản Trát vữa Công ty Cổ phần NANBA KENSETSU 27/11/2025

48 TRẦN THỊ LAN ANH 09/01/1994 Quảng Ninh Nhật Bản Lắp ráp thiết bị điện tử Công ty Cổ phần SANKYOU 28/11/2025

49 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG THÙY 16/05/2007 Nghệ An Nhật Bản Lắp ráp thiết bị điện tử Công ty TNHH ATSUMI TSUSHINKI 28/11/2025
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50 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG NAM 02/09/2007 Nghệ An Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 09/12/2025

51 TRƯƠNG THỊ MIÊN THI 22/06/2004 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 09/12/2025

52 TRẦN THỊ KIM LOAN 09/07/2000 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 09/12/2025

53 ĐINH THỊ HẢO 13/10/2007 Nghệ An Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 09/12/2025

54 HOÀNG THỊ MINH SÁU 19/08/2005 Quảng Trị Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 09/12/2025

55 ĐẶNG VĂN DUY 08/05/2002 Huế Nhật Bản Nông nghiệp trồng trọt HIDESHIMA KATSUHIRO 15/12/2025

56 NGUYỄN THỊ VI 20/12/2007 Hải Phòng Nhật Bản Lắp ráp thiết bị điện tử Công ty Cổ phần SANKYOU 22/12/2025

57 LÊ THỊ HOÀI ANH 16/12/2007 Huế Nhật Bản Lắp ráp thiết bị điện tử Công ty TNHH ATSUMI TSUSHINKI 22/12/2025


